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        TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ SAP PA-TỈNH LÀO CAI                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 11/2021/HNGĐ-ST 

Ngày 16-9-2021 

V/v ”Ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con khi ly hôn”          

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán -Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Hà. 
 Các hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông: Đỗ Trọng Bằng. 

 2. Ông: Vũ Minh Huân. 

 - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Hoàng Mạnh Toản-Thư ký Tòa án nhân 

dân thị xã Sa Pa. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn 

Thanh Châm-Kiểm sát viên. 

 Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở tòa án nhân dân thị xã Sa Pa, mở phiên 

tòa x t x  công khai s  th m vụ án dân s  thụ lý số: 36/2021/TLST-HNGĐ ngày 24 

tháng 6 năm 2021, về việc  Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn”, theo  uy t 

 ịnh  ưa vụ án ra x t x  số: 11/2021/ Đ  ST-HNGĐ ngày 17 tháng 8 năm 2021 và 

 uy t  ịnh hoãn phiên tòa số 08/2021/ ĐST ngày 06 tháng 9 năm 2021, gi a các 

 ư ng s : 

 1. Nguyên   n:  hị Lư ng Thị L, sinh năm 1992. 

Dân tộc: Giáy; Nghề nghiệp: Giáo viên. 

Địa chỉ: Tập thể trường M, thôn N, xã L Minh, thị xã S, tỉnh Lào  ai. Vắng 

mặt. 

2. Bị   n:  nh L    T, sinh năm 1989. 

Dân tộc: Tày; Nghề nghiệp:  ông nhân. 

Địa chỉ: Thôn L, xã B, thị xã S, tỉnh Lào  ai. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại   n khởi kiện ghi ngày 12 tháng 6 năm 2021,  ản t  khai c a chị Lư ng 

Thị L tr nh  ày nội dung vụ án như sau: 

 hị Lư ng Thị L và anh L    T t  nguyện  ăng ký k t hôn ngày 01 tháng 10 

năm 2010, tại  y  an nhân dân xã B, huyện S, tỉnh Lào  ai. Sau khi k t hôn cuộc 
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sống vợ ch ng hạnh phúc   n  ầu năm 2020 th  phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân 

là do tính t nh không hợp trong làm ăn kinh t , nuôi dậy con chung cũng như trong 

xây d ng hạnh phúc gia   nh dẫn   n thường xuyên cãi nhau. Thời gian từ tháng 11 

năm 2020   n nay vợ ch ng không sống chung, không ai quan tâm trách nhiệm   n 

ai. Nay chị Lư ng Thị L xác  ịnh t nh cảm vợ ch ng không còn  ề nghị Tòa án giải 

quy t ly hôn anh L    T nhất trí. 

Về con chung: Trong quá tr nh chung sống chị Lư ng Thị L và anh L    T c  

02 con chung, cháu L  Hào Q, sinh ngày 23 tháng 10 năm 20xx và cháu L  Dĩnh H, 

sinh ngày 01 tháng 5 năm 20xx.  hị Lư ng Thị L  ề nghị  ược tr c ti p nuôi dư ng 

các cháu L  Dĩnh Hào và cháu L  Hào  uang   n tuổi trưởng thành    18 tuổi.  nh 

L    T  ề nghị Tòa án giải quy t giao cháu L  Hào   cho anh tr c ti p nuôi dư ng, 

giao cháu L  Dĩnh H cho chị Lư ng Thị L tr c ti p nuôi dư ng.  ác  ên không phải 

th c hiện cấp dư ng nuôi con chung. 

Về quan hệ tài sản chung, công nợ:  nh chị không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

Nguyên   n chị Lư ng Thị L c    n xin x t x  vắng mặt  ề nghị Tòa án giải 

quy t cho chị Lư ng Thị L ly hôn anh L    T i; giao cháu L  Dĩnh H cho chị tr c 

ti p nuôi dư ng, giao cháu L  Hào   cho anh L    T tr c ti p nuôi dư ng cho   n 

tuổi trưởng thành    18 tuổi, không  ên nào phải cấp dư ng nuôi con chung.  

Ý ki n  ại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tại phiên tòa:  uá tr nh 

giải quy t vụ án Th m phán, Hội   ng x t x , Thư ký  ã ti n hành các th  tục tố tụng 

 ầy     úng quy  ịnh pháp luật; Nguyên   n,  ị   n th c hiện  úng  ầy    quyền và 

nghĩa vụ theo quy  ịnh c a Bộ luật tố tụng dân s . 

 uan  iểm giải quy t vụ án: Đề nghị Hội   ng x t x  áp dụng khoản 1 Điều 

56; Điều 81; Điều 82; Điều 83 Luật hôn nhân và gia   nh Điều 147; Điều 228; khoản 

1 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân s .  hấp nhận   n khởi kiện c a chị Lư ng Thị L như 

sau: Tuyên x  chị Lư ng Thị L  ược ly hôn v i anh L    T. Giao cháu L  Dĩnh H, 

sinh ngày 01 tháng 5 năm 20xx cho chị Lư ng Thị L quyền tr c ti p nuôi dư ng, giao 

cháu L  Hào  , sinh ngày 23 tháng 10 năm 20xx cho anh L    T tr c ti p nuôi dư ng 

  n tuổi trưởng thành    18 tuổi. Không  ên nào phải cấp dư ng nuôi con chung. 

Tuyên án phí, quyền kháng cáo c a các  ư ng s  theo quy  ịnh pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu c  trong h  s  vụ án  ược th m tra tại phiên 

tòa. Hội   ng x t x  nhận  ịnh: 

[1] Về phần th  tục tố tụng:  nh L    T  ã  ược Tòa án triệu tập hợp lệ   n 

lần thứ hai  ều vắng mặt, chị Lư ng Thị L c    n xin x t x  vắng mặt. V  vậy, Tòa 

án ti n hành x t x  vắng mặt anh L    T, chị Lư ng Thị L theo quy  ịnh khoản 1 

Điều 238 Bộ luật tố tụng dân s  theo quy  ịnh pháp luật. 

[2] Về quan hệ hôn nhân:  nh L    T và chị Lư ng Thị L t  nguyện  ăng ký 

k t hôn ngày 01 tháng 10 năm 2010  ăng ký k t hôn tại  y  an nhân dân xã B, huyện 
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S, tỉnh Lào  ai là quan hệ hôn nhân hợp pháp.  nh chị  ều thừa nhận sau khi k t hôn 

cuộc sống chung vợ ch ng hạnh phúc   n năm 2020 th  phát sinh mâu thuẫn nguyên 

nhân là do tính t nh không hợp,  ất   ng quan  iểm dẫn   n thường xuyên cãi nhau, 

mâu thuẫn  ã  ược hai  ên gia   nh khuyên giải nhưng không cải thiện, vợ ch ng 

không sống chung từ tháng 12 năm 2020   n nay, anh chị  ều  ề nghị  ược ly hôn. 

Như vậy, c  căn cứ xác  ịnh vợ ch ng mâu thuẫn k o dài, không hạnh phúc nên chấp 

nhận yêu cầu c a chị Lư ng Thị L. 

[3] Về quan hệ con chung và cấp dư ng nuôi con:  

 nh L    T và chị Lư ng Thị L xác  ịnh c  02 con chung, cháu L  Hào  , sinh 

ngày 23 tháng 10 năm 20xx và cháu L  Dĩnh H, sinh ngày 01 tháng 5 năm 20xx. Anh 

chị  ều nhất trí giao cháu L  Dĩnh H cho chị Lư ng Thị L quyền tr c ti p nuôi dư ng, 

giao cháu L  Hào   cho anh L    T tr c ti p nuôi dư ng   n tuổi trưởng thành    18 

tuổi, không  ên nào phải cấp dư ng nuôi con chung. Hội   ng x t x  nhận  ịnh anh 

T và chị L nghề nghiệp, thu nhập hàng tháng ổn  ịnh c  khả năng  iều kiện,  ảm  ảo 

cuộc sống c a  ản thân. Do vậy, c  căn cứ chấp nhận giao con chung cháu L  Dĩnh H 

cho chị L quyền tr c ti p nuôi dư ng, giao cháu L  Hào   cho anh T tr c ti p nuôi 

dư ng   n tuổi trưởng thành    18 tuổi. Không  ên nào phải cấp dư ng nuôi con 

chung là ph  hợp v i quy  ịnh pháp luật. 

[4] Về quan hệ tài sản chung:  nh chị không yêu cầu nên không  ề cập giải 

quy t. 

[5] Về án phí: Buộc chị Lư ng Thị L phải chịu án phí ly hôn s  th m theo quy 

 ịnh pháp luật. 

V  các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 ăn cứ vào khoản 1 Điều 56; Điều 81; Điều 82; Điều 83 Luật hôn nhân và gia 

  nh; khoản 4 Điều 147; khoản 1 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân s ; khoản 5 Điều 27 

Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a  y  an thường 

vụ  uốc Hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Tuyên x :  

Về quan hệ hôn nhân:  hị Lư ng Thị L  ược ly hôn anh L    T. 

Về quan hệ con chung: Giao cháu L  Dĩnh H, sinh ngày 01 tháng 5 năm 20xx 

cho chị Lư ng Thị L quyền tr c ti p nuôi dư ng, trông nom, chăm s c, giáo dục   n 

khi trưởng thành    18 tuổi. Giao cháu L  Hào  , sinh ngày 23 tháng 10 năm 20xx cho 

anh L    T quyền tr c ti p nuôi dư ng, trông nom, chăm s c, giáo dục   n khi trưởng 

thành    18 tuổi. Không  ên nào phải th c hiện nghĩa vụ cấp dư ng nuôi con chung. 

 ha, mẹ không tr c ti p nuôi con c  nghĩa vụ tôn trọng quyền c a con  ược 

sống chung v i người tr c ti p nuôi. 

Sau khi ly hôn, người không tr c ti p nuôi con c  quyền, nghĩa vụ  i lại, thăm 

nom, chăm s c, giáo dục con chung mà không ai  ược cản trở quyền này.  ha, mẹ 
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không tr c ti p nuôi con lạm dụng việc thăm nom  ể cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu 

  n việc trông nom, chăm s c, nuôi dư ng, giáo dục con th  người tr c ti p nuôi con 

c  quyền yêu cầu Tòa án hạn ch  quyền thăm nom con c a người   . 

Về án phí: Buộc chị Lư ng Thị L phải chịu số tiền là 300.000   ng (Ba trăm 

ngh n   ng) án phí ly hôn s  th m chung nhưng  ược khấu trừ vào số tiền tạm ứng án 

phí số tiền là 300.000   ng (Ba trăm ngh n   ng) do chị Lư ng Thị L  ã nộp, theo 

 iên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0005539 ngày 13 tháng 6 năm 2021 c a  hi cục 

thi hành án dân s  thị xã Sa Pa. 

Nguyên   n,  ị   n vắng mặt c  quyền kháng cáo  ản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận  ược  ản án. 

Trong trường hợp quy t  ịnh  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân s  th  người  ược thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  c  

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc 

 ị cư ng ch  thi hành theo quy  ịnh tại các §iều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân s , 

thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

s .                                                                           
                                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
 Nơi nhận:                                                               THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh; 
- VKSND tỉnh, TX; 
- Chi cục THADS TX; 
- Đương sự; 
- STP; 
- U ND     , 
thị    S, tỉnh   o Cai; 
-  ưu hồ sơ; 
                                                                                Nguyễn Thái Hà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


